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CHỦ TỊ H Ủ    N NH N   N PHƯỜNG 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

Nội quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thi đua, Khen 

thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; 

 Căn cứ Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường họp ngày 

27/12/2025 và đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng phường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 09 tập thể, danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 22 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 75 cá 

nhân; tặng Giấy khen Chủ tịch UBND phường cho 12 tập thể và 28 cá nhân đã có 

thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Trích tiền thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng phường để trao 

thưởng theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của 

Chính phủ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 
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Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng các phòng: Văn hóa - Xã 

hội; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Hội đồng TĐKT phường; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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DANH SÁCH  

Tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /12/2025 của UBND phường) 

 
 

I. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  

TT Tên đơn vị 

1 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

2 Văn phòng Đảng ủy 

3 Ban Xây dựng Đảng 

4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 

5 Ban Chỉ huy Quân sự phường 

6 Văn phòng HĐND và UBND phường 

7 Phòng Văn hóa - Xã hội phường 

8 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

9 Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

II. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Trần Xuân Phượng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường  

2 Nguyễn Văn Hảo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

3 Nguyễn Thế Anh Chủ tịch UBND phường 

4 Võ Thị Như Long Phó Chủ tịch HĐND phường 

5 Nguyễn Văn Giáp Phó Chủ tịch UBND phường 

6 Võ Thị Hoa Hồng Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

7 Nguyễn Hoàng Anh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

8 Lê Văn Nga Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

9 Bùi Đức Trình Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội 

10 Nguyễn Anh Phong Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  

11 Trương Văn Tịnh Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

12 Trần Thị Thìn Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội. 

13 Nguyễn Thành Dương Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 

14 Trần Đức Thế Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

15 Lê Thành Trung Phó Trưởng phòng VH-XH 



4 

16 Nguyễn Thị Yến PGĐ TT Phục vụ Hành chính công 

17 Lê Văn Ba Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 

18 Lê Công Thuyến Ủy viên UBKT Đảng ủy 

19 Trần Châu Long Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

20 Nguyễn Thị Tuyết Công chức phòng KT, HT&ĐT 

21 Lê Thị Hồng Vân Công chức TT Phục vụ Hành chính công 

22 Phan Thị Luyến Công chức Ủy ban MTTQ phường 

III Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

*  h i Đ ng   

1 Trần Xuân Phượng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 

2 Nguyễn Văn Hảo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

3 Võ Thị Hoa Hồng Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

4 Nguyễn Hoàng Anh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

5 Trần Đình Phúc Chánh Văn phòng Đảng ủy 

6 Nguyễn Anh Phong Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

7 Trương Xuân Tịnh Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

8 Trần Văn Chung Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 

9 Vương Văn Phong Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 

10 Võ Thị Lan Nam Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 

11 Nguyễn Thành Dương Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 

12 Lê Thị Thủy Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

13 Lê Công Thuyến Ủy viên UBKT Đảng ủy 

14 Nguyễn Tài Chính Ủy viên UBKT Đảng ủy 

15 Nguyễn Xuân Hùng Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

16 Chu Thị Thủy Công chức Văn phòng Đảng ủy 

17 Nguyễn Thị Cương Công chức Văn phòng Đảng ủy 

*  h i HĐN  và   N   

1 Nguyễn Thế Anh Chủ tịch UBND phường 

2 Võ Thị Như Long Phó Chủ tịch HĐND phường 

3 Nguyễn Văn Giáp Phó Chủ tịch UBND phường 



5 

4 Hồ Sỹ Hùng Phó Chủ tịch UBND phường 

5 Bùi Đức Trình Phó Trưởng Ban VH- XH, HĐND 

6 Lê Văn Bình Phó Trưởng Ban KT-NS, HĐND 

7 Lê Công Trung Chánh VP HĐND và UBND 

8 Trần Đức Thế Phó Chánh VP HĐND và UBND 

9 Trần Châu Long Công chức VP HĐND và UBND 

10 Hoàng Thị Hiền Công chức VP HĐND và UBND 

11 Nguyễn Duy Khang  Công chức VP HĐND và UBND 

12 Lê Thị Hồng Mai Công chức VP HĐND và UBND 

13 Lê Thị Thủy Công chức VP HĐND và UBND 

14 Trần Thị Kim Cúc Công chức VP HĐND và UBND 

15 Nguyễn Thị Thùy Linh Công chức VP HĐND và UBND 

16 Trương Công Danh Công chức VP HĐND và UBND 

17 Nguyễn Huy Hoàng Công chức VP HĐND và UBND 

18 Trần Quốc Hoàng Trưởng phòng KT, HT&ĐT 

19 Hà Nam Thảo Phó Trưởng phòng KT, HT&ĐT 

20 Võ Văn Phương Công chức phòng KT, HT&ĐT 

21 Trần Viết Hiệp Công chức phòng KT, HT&ĐT 

22 Nguyễn Tiến Đậu Công chức phòng KT, HT&ĐT 

23 Văn Thị Thanh Nhàn Công chức phòng KT, HT&ĐT 

24 Phan Viết Đắc Công chức phòng KT, HT&ĐT 

25 Lê Thị Hảo Công chức phòng KT, HT&ĐT 

26 Ngô Thành Trung Công chức phòng KT, HT&ĐT 

27 Nguyễn Thị Tuyết Công chức phòng KT, HT&ĐT 

28 Nguyễn Thị Hải Lý Công chức phòng KT, HT&ĐT 

29 Trần Thị Thìn Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

30 Lê Thành Trung Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

31 Nguyễn Thị Ngọc Hường Công chức phòng Văn hóa - Xã hội 

32 Nguyễn Ngọc Bảo Công chức phòng Văn hóa - Xã hội 

33 Trần Thị Dung Công chức phòng Văn hóa - Xã hội 

34 Chu Văn Huy Công chức phòng Văn hóa - Xã hội 

35 Nguyễn Thị Yến PGĐ TT Phục vụ Hành chính công 
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36 Chu Văn Thiện Công chức TT Phục vụ Hành chính công 

37 Lê Thị Hồng Vân Công chức TT Phục vụ Hành chính công 

38 Lương Thị Thu Công chức TT Phục vụ Hành chính công 

39 Trần Thị Duyên Công chức TT Phục vụ Hành chính công 

40 Trần Mạnh Hải Công chức TT Dịch vụ Tổng hợp 

41 Chu Thị Hoa Công chức TT Dịch vụ Tổng hợp 

42 Nguyễn Xuân Hương Công chức TT Dịch vụ Tổng hợp 

43 Đào Thị Thanh Nhàn Công chức TT Dịch vụ Tổng hợp 

44 Phạm Hoài Nam Công chức TT Dịch vụ Tổng hợp 

45 Đinh Thị Kiều Oanh Công chức TT Dịch vụ Tổng hợp 

46 Nguyễn Trung Đức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 

47 Lê Văn Ba Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 

48 Nguyễn Hoài An Trợ lý BCH Quân sự 

*  h i    TT  và c c T  chức  h nh t ị    hội  

1 Lê Văn Nga Chủ tịch UBMTTQ 

2 Lê Thị Hương Trà 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội 

Nông dân 

3 Trần Thị Thanh 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội 

LHPN 

4 Chu Văn Ba 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội 

CCB 

5 Trần Đức Cường Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư ĐTN 

6 Nguyễn Văn Kiền Công chức UBMTTQVN phường 

7 Nguyễn Văn Trà Công chức UBMTTQVN phường 

8 Lương Thị Huệ Công chức UBMTTQVN phường 

9 Trịnh Thị Xuân Công chức UBMTTQVN phường 

10 Phan Thị Luyến Công chức UBMTTQVN phường 

IV Tặng Giấy khen của  hủ tịch   N  phường 

* Tập thể   

1 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy  

2 Phòng Văn hóa - Xã hội  

3 
Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 

Long Sơn 
 

4 
Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 

Cảnh Trường 
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5 
Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 

Tân Phong 
 

6 Chi hội Phụ nữ Đỗ Gỗ  

7 Chi hội Phụ nữ Đông Phong  

8 
Ban Công tác Mặt trận tổ dân 

phố Long Sơn 
 

9 Chi Hội Nông dân Tân Long  

10 
Chi Hội Người Cao tuổi Hợp 

Tiến 
 

11 
Chi Đoàn Thanh niên Trường 

Sơn 
 

12 Chi hội Cựu Chiến binh Đỗ Gỗ  

*  Cá nhân   

1 Ông Nguyễn Tài Chính Ủy viên UBKT Đảng ủy 

2 Bà Lê Thị Thủy Công chức ban Xây dựng Đảng 

3 Bà Nguyễn Thị Cương Công chức Văn phòng Đảng ủy 

4 Ông Nguyễn Trung Đức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

5 Ông Trần Viết Hiệp Công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

6 Ông Chu Văn Thiện 
Công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công 

7 Bà Lê Thị Hồng Mai 
Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

phường 

8 Ông Nguyễn Duy Khang 
Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

phường 

9 Ông Chu Văn Huy Công chức phòng Văn hóa - Xã hội 

10 Bà Lê Thị Thủy 
Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

phường 

11 Ông Nguyễn Huy Hoàng 
Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

phường 

12 Ông Nguyễn Văn Kiền Công chức Ủy ban MTTQVN phường 

13 Bà Lương Thị Huệ  Công chức Ủy ban MTTQVN phường 

14 Ông Trương Công Đức Cán bộ Hội đồng BT, HT, GPMB 

15 Bà Phạm Thị Hồng 
Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ TDP Cảnh 

Trường 

16 Bà Nguyễn Thị Thanh 
Chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ TDP Long 

Sơn 

17 Bà Hoàng Thị Thủy Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Trường Sơn 

18 Bà Trương Thị Mỹ Hoa Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Hợp Tiến 

19 Ông Lê Sinh 
Chi hội trưởng chi Hội Nông dân TDP Long 

Sơn 
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20 Ông Nguyễn Đình Quang 
Chi hội trưởng chi Hội Nông dân TDP Tân 

Phong 

21 Ông Võ Tá Thanh 
Chi hội trưởng chi Hội Cựu Chiến binh TDP 

Tân Phong 

22 Ông Nguyễn Văn Thành 
Chi hội trưởng chi Hội Cựu Chiến binh TDP 

Liên Giang 

23 Ông Trần Quốc Việt 
Chi hội Người Cao tuổi tổ dân phố Tân 

Phong 

24 Ông Nguyễn Tiến Nhị 
Chi hội trưởng chi Hội Nông dân TDP Đông 

Phong 

25 Ông Trần Văn Sơn 
Chi hội trưởng chi Hội Nông dân TDP Tân 

Long 

26 Ông Uông Thế Hoạt Tổ trưởng tổ dân phố Liên Giang 

27 Ông Lê Ngọc Hoa 
Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Cảnh 

Trường 

28 Ông Trần Đình Hiệp Tổ trưởng tổ dân phố Liên Minh 

 

 Ủ    N NH N   N PHƯỜNG 
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